DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DỰ KIẾN PHÁP ĐIỂN 
ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
(Kèm theo công văn số  /BTP-PLHSHC ngày 15/01/2019)
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC

	STT

	Văn bản thuộc nội dung của đề mục

	Cơ quan ban hành văn bản/chủ trì soạn thảo văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật Phòng, chống mua bán người 

(Luật số 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011)
	Quốc Hội
	LQ

	2. 
	Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
	Bộ Công an
	NĐ.1

	3. 
	Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Phòng, chống mua bán người
	Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội
	NĐ.2

	4. 
	Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Phòng, chống mua bán người
	Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội
	TT.1

	5. 
	Thông tư số 78/2013/TT-BQP ngày 25/6/2013 của Bộ Quốc phòng quy định về các biện pháp của Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người
	Bộ Quốc phòng
	TT.2

	6. 
	Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Phòng, chống mua bán người
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính
	TL.1

	7. 
	Thông tư liên tịch số   01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và Bộ Ngoại giao ngày 10/2/2014 hướng dẫn trình tự, thủ tục quan hệ phối hợp việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
	Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao
	TL.3


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan

	Cơ quan chủ trì 
soạn thảo
	Ghi chú

	1
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14)
	Bộ Tư pháp
	

	2
	Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	

	3
	Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài Số33/2009/QH12 ngày 18/6/2009 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 19/2017/QH14)
	Bộ Ngoại giao
	

	4
	Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
	Bộ Tư pháp
	

	5
	Thông tư 92/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Tài chính
	


Ghi chú:


Tại công văn của Tòa án nhân dân tối cao số 261/TANDTC-PC ngày 05/12/2018, Tòa án nhân dân tối cao có đề nghị bổ sung vào danh mục các văn bản tiến hành pháp điển Thông tư liên tịch số   01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, và Bộ Tư pháp ngày 23/7/2013 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người, mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Tuy nhiên, văn bản này là văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã được thay thế bằng Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017). Do đó, Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP đã hết hiệu lực cùng với Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Vì vậy, Vụ pháp luật hình sự - hành chính không tiến hành pháp điển văn bản này.
� Sắp xếp văn bản theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp, đối với những văn bản có hiệu lực pháp lý ngang nhau thì sắp xếp theo trình tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.


� Văn bản thuộc nội dung của đề mục gồm: văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản đó theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.


� Văn bản có nội dung liên quan được xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.
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